
STT Số phù hiệu Biển số xe Tên đơn vị Ngày cấp
Ngày hết 

hạn

Loại phù 

hiệu

1 XT5225000145 77H00937
4101419098

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HIỀN HẬU
04/02/2025 04/02/2026 Xe Tải

2 XT5225000143 77C15106

4101413441

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

TRƯỜNG THÀNH

04/02/2025 04/02/2026 Xe Tải

3 XT5225000149 77H05687

4101585994

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI 

PHÚ GIA

05/02/2025 05/02/2026 Xe Tải

4 XT5225000148 77C19633

4101585994

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI 

PHÚ GIA

05/02/2025 05/02/2026 Xe Tải

5 XT5225000173 77H00303
4101436657

CÔNG TY TNHH VIÊN PHƯƠNG
12/02/2025 12/02/2026 Xe Tải

6 XT5225000172 77H01143

4101413441

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

TRƯỜNG THÀNH

12/02/2025 12/02/2026 Xe Tải

7 XT5225000210 77H06830

4101519494

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ TÂN THÁI BẢO

15/02/2025 15/02/2026 Xe Tải

8 XT5225000230 77H02304
4100445271

công ty tnhh tổng hợp thiện phú
20/02/2025 20/02/2026 Xe Tải

9 XT5225000229 77G00077
4100272766

Hợp Tác Xã Vận Tải Ô Tô Hoài Ân
20/02/2025 20/02/2026 Xe Tải

10 XT5225000233 77C05496

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG

21/02/2025 21/02/2026 Xe Tải

11 XT5225000234 77C09199
4101449254

Công ty TNHH Bùi Minh Long
25/02/2025 25/02/2026 Xe Tải

12 XT5225000252 77C18700
4101642191

Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trường Phát
26/02/2025 26/02/2026 Xe Tải

13 XT5225000251 77H02710
4100515987

Cty TNHH xây dựng Trung Tín
26/02/2025 26/02/2026 Xe Tải

14 XT5225000250 77H02774
4100515987

Cty TNHH xây dựng Trung Tín
26/02/2025 26/02/2026 Xe Tải

15 XT5225000249 77C17189
4100515987

Cty TNHH xây dựng Trung Tín
26/02/2025 26/02/2026 Xe Tải

16 XT5225000248 77C09245
4100515987

Cty TNHH xây dựng Trung Tín
26/02/2025 26/02/2026 Xe Tải

17 XT5225000247 77C18000
4100515987

Cty TNHH xây dựng Trung Tín
26/02/2025 26/02/2026 Xe Tải

18 XT5225000246 77C18768
4100515987

Cty TNHH xây dựng Trung Tín
26/02/2025 26/02/2026 Xe Tải

PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH PHƢƠNG TIỆN CẤP PHÙ HIỆU XE TẢI

(Thời gian từ ngày 01/02/2025 đến ngày 28/02/2025)

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SXD ngày    /03/2025 của Sở Xây dựng Bình Định)



19 XT5225000245 77H05390
4100455801

CÔNG TY TNHH VÂN TÌNH
26/02/2025 26/02/2026 Xe Tải

20 XT5225000253 77H09346
4100272766

Hợp Tác Xã Vận Tải Ô Tô Hoài Ân
27/02/2025 27/02/2026 Xe Tải

21 XT5225000269 77C16347
4100444239

CÔNG TY TNHH TÂN LẬP
28/02/2025 28/02/2026 Xe Tải

22 XT5225000171 77H06812

4100443482

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP 

MINH HIẾU

10/02/2025 10/02/2027 Xe Tải

23 XT5225000170 77H06816

4100443482

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP 

MINH HIẾU

10/02/2025 10/02/2027 Xe Tải

24 XT5225000169 77H06841

4100443482

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP 

MINH HIẾU

10/02/2025 10/02/2027 Xe Tải

25 XT5225000168 77H06857

4100443482

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP 

MINH HIẾU

10/02/2025 10/02/2027 Xe Tải

26 XT5225000167 77H06862

4100443482

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP 

MINH HIẾU

10/02/2025 10/02/2027 Xe Tải

27 XT5225000166 77H06877

4100443482

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP 

MINH HIẾU

10/02/2025 10/02/2027 Xe Tải

28 XT5225000165 77H06882

4100443482

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP 

MINH HIẾU

10/02/2025 10/02/2027 Xe Tải

29 XT5225000164 77H06884

4100443482

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP 

MINH HIẾU

10/02/2025 10/02/2027 Xe Tải

30 XT5225000163 77H06885

4100443482

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP 

MINH HIẾU

10/02/2025 10/02/2027 Xe Tải

31 XT5225000162 77H06895

4100443482

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP 

MINH HIẾU

10/02/2025 10/02/2027 Xe Tải

32 XT5225000161 77H02012

4100443482

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP 

MINH HIẾU

10/02/2025 10/02/2027 Xe Tải

33 XT5225000160 77H05260

4100443482

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP 

MINH HIẾU

10/02/2025 10/02/2027 Xe Tải

34 XT5225000159 77H07070
35C8018862

TRẦN QUANG CƠ
10/02/2025 10/02/2027 Xe Tải

35 XT5225000155 77E00304
4100445271

công ty tnhh tổng hợp thiện phú
10/02/2025 10/02/2027 Xe Tải

36 XT5225000154 77C01814
4100445271

công ty tnhh tổng hợp thiện phú
10/02/2025 10/02/2027 Xe Tải

37 XT5225000153 77C13878
4100445271

công ty tnhh tổng hợp thiện phú
10/02/2025 10/02/2027 Xe Tải

38 XT5225000152 77C05504
4100445271

công ty tnhh tổng hợp thiện phú
10/02/2025 10/02/2027 Xe Tải



39 XT5225000205 77C06333
4100444239

CÔNG TY TNHH TÂN LẬP
12/02/2025 12/02/2027 Xe Tải

40 XT5225000204 77C19794
4100444239

CÔNG TY TNHH TÂN LẬP
12/02/2025 12/02/2027 Xe Tải

41 XT5225000203 77H04114
4100444239

CÔNG TY TNHH TÂN LẬP
12/02/2025 12/02/2027 Xe Tải

42 XT5225000202 77L3361
4100444239

CÔNG TY TNHH TÂN LẬP
12/02/2025 12/02/2027 Xe Tải

43 XT5225000201 77C13428
4100444239

CÔNG TY TNHH TÂN LẬP
12/02/2025 12/02/2027 Xe Tải

44 XT5225000200 77H00176
4100444239

CÔNG TY TNHH TÂN LẬP
12/02/2025 12/02/2027 Xe Tải

45 XT5225000199 77H00244
4100444239

CÔNG TY TNHH TÂN LẬP
12/02/2025 12/02/2027 Xe Tải

46 XT5225000198 77H04356
4100444239

CÔNG TY TNHH TÂN LẬP
12/02/2025 12/02/2027 Xe Tải

47 XT5225000197 77H04424
4100444239

CÔNG TY TNHH TÂN LẬP
12/02/2025 12/02/2027 Xe Tải

48 XT5225000196 77C09196
4100444239

CÔNG TY TNHH TÂN LẬP
12/02/2025 12/02/2027 Xe Tải

49 XT5225000195 77C13677
4100444239

CÔNG TY TNHH TÂN LẬP
12/02/2025 12/02/2027 Xe Tải

50 XT5225000194 77C11801
4100444239

CÔNG TY TNHH TÂN LẬP
12/02/2025 12/02/2027 Xe Tải

51 XT5225000193 77C19044
4100444239

CÔNG TY TNHH TÂN LẬP
12/02/2025 12/02/2027 Xe Tải

52 XT5225000192 77C19680
4100444239

CÔNG TY TNHH TÂN LẬP
12/02/2025 12/02/2027 Xe Tải

53 XT5225000191 77C19145
4100444239

CÔNG TY TNHH TÂN LẬP
12/02/2025 12/02/2027 Xe Tải

54 XT5225000190 77C19356
4100444239

CÔNG TY TNHH TÂN LẬP
12/02/2025 12/02/2027 Xe Tải

55 XT5225000208 77C12888

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG

13/02/2025 13/02/2027 Xe Tải

56 XT5225000209 77C11653

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG

13/02/2025 13/02/2027 Xe Tải

57 XT5225000213 77H06555

4101637755

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

LOGISTICS GIA HÂN

15/02/2025 15/02/2027 Xe Tải

58 XT5225000212 77H07195

4101637755

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

LOGISTICS GIA HÂN

15/02/2025 15/02/2027 Xe Tải

59 XT5225000211 77C19402

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG

15/02/2025 15/02/2027 Xe Tải

60 XT5225000225 77H02209

4100364174

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHẬT MINH

18/02/2025 18/02/2027 Xe Tải



61 XT5225000224 77H02219

4100364174

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHẬT MINH

18/02/2025 18/02/2027 Xe Tải

62 XT5225000223 77H02221

4100364174

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHẬT MINH

18/02/2025 18/02/2027 Xe Tải

63 XT5225000214 77H06764

4101611323

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TỔNG 

HỢP MINH PHÁT

18/02/2025 18/02/2027 Xe Tải

64 XT5225000232 77H07160

4100703645

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VƯƠNG NGỌC

20/02/2025 20/02/2027 Xe Tải

65 XT5225000228 77C13975
4100294047

CTY TNHH TỔNG HỢP DUY TÙNG
20/02/2025 20/02/2027 Xe Tải

66 XT5225000227 77H01108
4100268657

CÔNG TY TNHH ĐINH PHÁT
20/02/2025 20/02/2027 Xe Tải

67 XT5225000226 77H04435

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG

20/02/2025 20/02/2027 Xe Tải

68 XT5225000235 77H07125

4101623706

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DỊCH VỤ TÂN 

KHÁNH VY

25/02/2025 25/02/2027 Xe Tải

69 XT5225000238 77H07162
4101632482

Công Ty TNHH Gạch TuyNen Mỹ Quang
26/02/2025 26/02/2027 Xe Tải

70 XT5225000147 61H07777

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG

05/02/2025 05/02/2028 Xe Tải

71 XT5225000158 77H07090

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG

10/02/2025 10/02/2028 Xe Tải

72 XT5225000157 77E00934

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG

10/02/2025 10/02/2028 Xe Tải

73 XT5225000156 77H06719

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG

10/02/2025 10/02/2028 Xe Tải


